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Tóm tắt
Mục đích của nghiên cứu này là kiểm chứng tác động của đổi mới quy trình đến đổi mới sản 
phẩm, doanh số và kim ngạch xuất. Nghiên cứu được thực hiện với mẫu nghiên cứu gồm 201 
doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả cho thấy đổi 
mới quy trình có tác động tích cực đến đổi mới sản phẩm. Doanh số/kim ngạch xuất khẩu của 
các doanh nghiệp có “quy trình mới so với ngành” hoặc “sản phẩm mới so với thị trường” 
lớn hơn đáng kể so với các doanh nghiệp không có đổi mới sáng tạo. Kết quả nghiên cứu chỉ 
những khác biệt cao về cấp độ đổi mới sáng tạo tạo ra sự khác biệt đáng kể về kim ngạch xuất 
khẩu và doanh số.
Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, doanh số, xuất khẩu
Mã JEL: O32

Effects of innovation on sale and export turnover
Abstract: 
The purpose of this study is to examine the effects of process innovation on product innovation, 
sales, and export turnover. The study was conducted with a sample of 201 firms in industrial 
zones in Vinh Phuc province, Vietnam. The findings show that process innovation has a positive 
impact on product innovation. The sales/ export turnovers of firms with “processes new  to the 
industry” or “products new to the market” are significantly larger than those of firms without 
innovation. The findings also show that only significant improvements in innovation level can 
create significant increase in sales and export turnover.
JEL Code: O32
Keyword: Innovation, product innovation, process innovation, sales, exports.

1. Giới thiệu

Vai trò của đổi mới sáng tạo đối với hoạt động kinh doanh đã được khẳng định trong nhiều nghiên cứu 
khác nhau. Đặc biệt, đổi mới sáng tạo ngày càng trở nên quan trọng hơn trong điều kiện toàn cầu hóa và các 
mạng công nghiệp 4.0. Theo IMF (2018), toàn cầu hóa đã làm tăng tính cạnh tranh quốc tế, thúc đẩy các 
doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho đổi mới sáng tạo để thoát cạnh tranh. Bên cạnh đó, theo Lee & cộng sự 
(2020), trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0, cạnh tranh dựa trên lao động giá rẻ không còn phù hợp 
nữa. Tự động hóa ngày càng tăng và sự hội tụ công nghệ làm đổi mới sáng tạo trở nên quan trọng hơn. Trong 
bối cảnh này, tăng cường đổi mới sáng tạo trở nên trở rất cấp thiết đổi với các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy 
nhiên, để phát huy tốt vai trò của đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp cần có chiến lược lược phù hợp cho 
các hoạt động đổi mới. Cụ thể, các doanh nghiệp cần kết hợp hai loại hình đổi mới (đổi mới quy trình và đổi 
mới sản phẩm) một cách hợp lý để đảm bảo quá trình đổi mới diễn ra hiệu quả. Bên cạnh đó họ cũng cần xác 
định mỗi loại hình đổi mới cần đạt đến cấp độ nào để tạo ra được những tác động đáng kể trên thị trường, 
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đặc biệt là trên thị trường quốc tế.
Các nghiên cứu khác nhau trên thế giới đã chứng minh và giải thích tác động tích cực của đổi mới quy 

trình đến đổi mới sản phẩm và tác động của đổi mới sáng tạo đến kết quả kinh doanh trên nhiều phương diện 
như năng suất, hiệu quả sản xuất, kết quả kinh doanh, lợi thế cạnh tranh, doanh số và kim ngạch xuất khẩu 
(Becker & Egger, 2013; Edeh & cộng sự, 2020; Psomas & cộng sự, 2018; Rajapathirana & Hui, 2018; Un & 
Asakawa, 2015). Ở Việt Nam, nghiên cứu về đổi mới sáng tạo ở các doanh nghiệp chủ yếu được thực hiện  
theo hai hướng chính. Hướng thứ nhất tập tập trung làm rõ ảnh hưởng của các yếu tố nội tại đến năng lực 
đổi mới sáng tạo (Đặng Thu Hương, 2020; Lê Thị Mỹ Linh, 2016; Lê Thị Mỹ Linh & Nguyễn Ngọc Hiên, 
2017; Phùng Minh Thu Thủy & Trần Thọ Đạt, 2019) hoặc đổi mới sáng tạo (Trần Thị Hồng Việt, 2015). 
Hướng thứ hai tập trung làm rõ ảnh hưởng của đổi mới sáng tạo đến kết quả kinh doanh, chủ yếu là tập trung 
vào các chỉ tiêu ROA, ROE (Lê Thị Thu Hà, 2018; Nguyễn Minh Ngọc, 2016; Trần Anh Quyết & cộng sự, 
2020). Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu có thể cung cấp được luận cứ khoa học và thực tiễn 
đầy đủ để giúp các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng các chiến lược đổi mới sáng tạo cụ thể, ví dụ doanh 
nghiệp có nên thực hiện đồng thời cả đổi mới quy trình và đổi mới sản phẩm hay không? đổi mới quy trình, 
đổi mới sản phẩm có thể giúp các doanh nghiệp đạt được những mục tiêu cụ thể nào trên thị trường trong 
nước và quốc tế? Để tạo ra những tác động đáng kể trên thị trường, đặc biệt là trên thị trường quốc tế, các 
nỗ lực đổi mới sáng tạo cần được triển khai đến cấp độ nào?

Để trả lời câu hỏi trên, nghiên cứu này tập trung: (i) kiểm chứng quan hệ giữa đổi mới quy trình và đổi 
mới sản phẩm; (ii), làm rõ tác động của đổi mới quy trình và đổi mới sản phẩm đến doanh số và kim ngạch 
xuất khẩu của các doanh nghiệp. Các nội dung còn lại của nghiên cứu này lần lượt trình bày các vấn đề sau: 
(i) Cơ sở lý luận về tác động của đổi mới sáng tạo đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp, 
(ii) Phương pháp nghiên cứu, (iii) Kết quả nghiên cứu, và (iv) Kết luận và ý nghĩa nghiên cứu.

2. Cơ sở lý luận về tác động của đổi mới sáng tạo đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu của doanh 
nghiệp

2.1. Khái niệm, phân loại và cấp độ đổi mới sáng tạo
Theo OECD (2018) đổi mới sáng tạo là một sản phẩm hoặc quy trình mới hoặc được cải tiến (hoặc sự 

kết hợp của chúng) khác biệt đáng kể so với các sản phẩm hoặc quy trình trước đây của tổ chức và đã được 
cung cấp cho người dùng tiềm năng (đối với đổi mới sản phẩm) hoặc được tổ chức sử dụng (đối với đổi mới 
quy trình). Ở doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo là một sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh mới hoặc được 
cải tiến (hoặc kết hợp của chúng) khác biệt đáng kể với các sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh trước đây 
của doanh nghiệp và đã được giới thiệu ra thị trường hoặc được doanh nghiệp áp dụng trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh.

Một sản phẩm là một hàng hóa hoặc dịch vụ (hoặc sự kết hợp của chúng). Quy trình kinh doanh bao gồm 
tất cả các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm và các hoạt động phụ trợ hoặc hỗ trợ 
cho các hoạt động cốt lõi. Một sản phẩm mới được giới thiệu khi nó được cung cấp cho những người sử 
dụng. Quy trình kinh doanh được giới thiệu khi nó được đưa vào sử dụng thực tế trong hoạt động của doanh 
nghiệp. Giới thiệu được định nghĩa là lần đầu một sản phẩm hoặc quy trình kinh doanh khác biệt đáng kể 
được sử dụng.

Theo hướng dẫn mới nhất của OECD (2018), ở doanh nghiệp đổi mới sáng tạo được phân thành hai loại 
hình chính là đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình. Đổi mới sản phẩm là hàng hóa hoặc dịch vụ mới hoặc 
được cải tiến khác biệt đáng kể so với hàng hóa hoặc dịch vụ trước đây của doanh nghiệp và đã được giới 
thiệu trên thị trường. Đổi mới quy trình là một quy trình kinh doanh mới hoặc được cải tiến cho một hoặc 
nhiều hoạt động chức năng có khác biệt đáng kể so với các quy trình kinh doanh trước đây đã được doanh 
nghiệp áp dụng.

Có hai cấp độ đổi mới sáng tạo cơ bản tương ứng với mỗi loại hình đổi mới sáng tạo bao gồm đổi mới 
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sáng tạo mới so với doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo mới so với thị trường hoặc ngành công nghiệp. Mới 
so với doanh nghiệp là mức thấp nhất của đổi mới sáng tạo, là đổi mới sáng tạo lần đầu tiên được áp dụng 
hoặc triển khai ở doanh nghiệp, nhưng không phải mới so với thị trường hoặc ngành công nghiệp. Mới so 
với thị trường/ngành là đổi mới được doanh nghiệp áp dụng/triển khai nhưng chưa có trên thị trường mà 
doanh nghiệp phục vụ hoặc trong ngành công nghiệp mà doanh nghiệp đang hoạt động. Ngoài hai cấp độ 
trên, có đổi mới so với thế giới, tuy nhiên loại đổi mới sáng tạo này ít xuất hiện ở các nước đang phát triển 
(OECD, 2018).

2.2. Quan hệ giữa đổi mới quy trình và đổi mới sản phẩm
Các nghiên cứu cho thấy đổi mới quy trình và đổi mới sản phẩm có nhiều điểm khác biệt, trong đó quan 

trọng nhất là khác biệt về mục tiêu và khác biệt về trình tự trong quá trình đổi mới sáng tạo. Về góc độ kỷ 
thuật, Un & Asakawa (2015) cho rằng đổi mới sản phẩm có mục đích chính là tạo ra sự mới lạ cho sản phẩm, 
giúp doanh nghiệp có được các sản phẩm tốt nhất trên thị trường, trong khi đó đổi mới quy trình không nhất 
thiết phải tạo ra sản phẩm mới mà giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.  Dựa trên lý thuyết nguồn lực, 
Lee & cộng sự (2019) lại lập luận rằng đổi mới quy trình có thể làm tăng lợi thế cạnh tranh về mặt nguồn 
lực là điều kiện để đổi mới sản phẩm. Một cách cụ thể hơn, Xie & cộng sự (2019) lập luận đổi mới quy trình 
đòi hỏi doanh nghiệp phải cải tiến một cách hệ thống  toàn bộ các quy trình quản lý và vận hành để nâng cao 
hiệu quả của các nguồn lực, vì vậy, tạo ra nền tảng mới cho đổi mới sản phẩm; bên cạnh đó, đổi mới quy 
trình còn có thể trực tiếp giúp các doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm, mở rộng chủng loại sản phẩm 
hoặc sản xuất các sản phẩm hoàn toàn mới, do vậy cho phép họ nâng cao thị phần của mình. 

Các kết quả nghiên cứu thực chứng khác nhau đã được triển khai cũng ủng hộ tác  động tích cực của đổi 
mới quy trình đến đổi mới sản phẩm. Kết quả nghiên cứu với số liệu từ 209 doanh nghiệp ở Trung Quốc cho 
thấy tác động của tích cực của đổi mới quy trình đến đổi mới sản phẩm (Xie & cộng sự, 2019). Một nghiên 
cứu với số liệu từ 856 doanh nghiệp ở Hàn Quốc cho thấy đổi mới quy trình có tác động tích cực đến đổi mới 
sản phẩm cả trên hai cấp độ đổi mới đột biến và đổi mới dần dần (Lee & cộng sự, 2019). Tương tự, trong 
một nghiên cứu mới đây với số liệu khảo sát từ 642 nghiệp ở Trung Quốc, Wang & cộng sự (2021) cho thấy 
đổi mới quy trình xanh có tác động tích cực đến đổi mới sản phẩm xanh.

Dựa trên những lập luận và các kết quả nghiên cứu ở trên, giả thuyết sau đây được đề xuất:
H1: Đổi mới quy trình có tác động tích cực đến đổi mới sản phẩm
2.3. Quan hệ giữa đổi mới sáng tạo và kết quả kinh doanh (doanh số và kim ngạch xuất khẩu)
Từ lâu, đổi mới sáng tạo được coi làm một trong những yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công dài hạn 

của các doanh nghiệp, do đổi mới sáng tạo giúp các doanh nghiệp giảm thiểu áp lực cạnh tranh trực tiếp trên 
thị trường. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực cạnh tranh sẽ tăng do sự bắt chước của đối thủ cạnh tranh nếu 
doanh nghiệp không tiếp tục đổi mới (Schumpeter, 1934). Ngày nay, dưới tác động của khoa học và công 
nghệ, vòng đời sản phẩm ngày được rút ngắn thì đổi mới sáng tạo càng trở nên quan trọng hơn trong việc 
duy trì sự thành công trên thị trường (Atalay & cộng sự, 2013). Cụ thể, đổi mới sản phẩm giúp doanh nghiệp 
mở rộng phạm vi sản phẩm, tạo ra các sản phẩm độc đáo hơn để gia nhập thị trường mới hoặc gia tăng doanh 
số trên thị trường hiện tại (Becker & Egger, 2013; Evangelista & Vezzani, 2010). Trong khi đó đổi mới quy 
trình cho phép doanh nghiệp cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng sản phẩm, tiết kiệm 
chi phí và thời gian (Evangelista & Vezzani, 2010; Lee & cộng sự, 2019). Vì vậy, các doanh nghiệp có mức 
độ đổi mới sản phẩm và đổi mới quy trình cao hơn, sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn trên thị trường, nên 
có doanh số và kim ngạch xuất khẩu cao hơn các doanh nghiệp khác.

Các kết quả nghiên cứu thực chứng khác nhau đã được triển khai cũng ủng hộ tác động tích cực của đổi 
mới quy trình và đổi mới sản phẩm đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu. Nghiên cứu mới đây của Psomas 
& cộng sự (2018) dựa trên mẫu nghiên cứu là 433 sản xuất và dịch vụ ở Hy Lạp cũng cho thấy đổi mới sáng 
tạo có tác động tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp trên thị trường (thị phần, mức độ thâm 
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nhập thị trường, hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường, lợi thế cạnh tranh trên thị trường). Tương tự, kết quả 
nghiên cứu trên mẫu với 379 doanh nghiệp bảo hiểm ở Sri Lanca cũng cho thấy đổi mới sản phẩm và đổi 
mới quy trình có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (Rajapathirana & Hui, 2018). 
Nghiên cứu cứu được thực hiện bởi Kirbach & Schmiedeberg (2008) với mẫu nghiên cứu gồm 12,500 trong 
khoảng thời gian từ 1993-2003 cho thấy các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có xu hướng xuất khẩu cao hơn 
và có thị phần lớn hơn trên thị trường quốc tế. Nghiên cứu gần được thực hiện bởi Edeh & cộng sự (2020) 
trên mẫu nghiên cứu là 890 doanh nghiệp sản xuất ở Nigeria cho thấy cả đổi mới sản phẩm và đổi mới quy 
trình đều có tác động tích cực đến kết quả xuất khẩu. 

Các lý thuyết và kết quả nghiên cứu trên gợi ý các giả thuyết:
H2a: Đổi mới quy trình có tác động tích cực đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu
H2b: Đổi mới sản phẩm có tác động tích cực đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Số liệu và đo lường
Số liệu đề tài được thu thập thông qua quá trình khảo sát 201 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  Phiếu khảo sát được xây dựng trên cơ sở tham khảo các hướng dẫn về đo lường đổi 
mới sáng tạo của OECD (2018) và phiếu khảo sát đổi mới cộng đồng (Community Innovation Survey) của 
Cộng đồng Châu Âu (EC). Cụ thể, đổi mới sáng tạo được quan sát theo hai loại hình là đổi mới quy trình và 
đổi mới sản phẩm. Đổi mới quy trình có ba cấp độ là: “không có đổi mới quy trình”, “chỉ có quy trình mới 
so với doanh nghiệp”, và “có quy trình mới so với ngành”. Đổi mới sản phẩm có ba cấp độ là: “không có đổi 
mới sản phẩm”, “chỉ có sản phẩm mới so với doanh nghiệp”, “có sản phẩm mới so với thị trường”. Doanh 
nghiệp được hỏi để chọn ra cấp độ đổi mới quy trình và đổi mới sản phẩm cao nhất đã diễn ra ở doanh nghiệp 
trong giai đoạn 2017-2019. Doanh số và xuất khẩu chỉ thu thập cho năm 2019 do theo các hướng dẫn của 
OECD thì cần khoảng ba năm để đổi mới sáng tạo ra những tác tác động đáng kể đến kết quả kinh doanh. 
Doanh số được đo bằng tỷ VND/năm và kim ngạch xuất khẩu được đo bằng triệu USD/năm.

3.2. Đặc điểm mẫu khảo sát
Toàn bộ có 201 doanh nghiệp tại tám khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được khảo sát vào 

cuối năm 2020.  Theo lĩnh vực hoạt động, có 46,3% số doanh nghiệp được khảo sát là các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực điện tử - máy tính; 21,4% là các doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí – điện máy; 10,4% là các 
doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hóa chất – nhựa – cao su; 8% doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại dịch 
vụ; 6,5% doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may; và phần còn lại 7,5% doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản 
xuất khác. Theo loại hình doanh nghiệp, có 63,7% doanh nghiệp được khảo sát là các doanh nghiệp nước 
ngoài; 32,3% doanh nghiệp là các công ty trách nhiệm hữu hạn; và có 4% doanh nghiệp là các công ty cổ 
phần. Theo quy mô doanh nghiệp, có 34,8% doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ có quy mô ít hơn 100 lao 
động; 34,3% doanh nghiệp là doanh nghiệp lớn có quy mô từ 200 đến 3000 lao động; 16,4% doanh nghiệp 
là doanh nghiệp vừa (có 100 – 200 lao động); và có 6% doanh nghiệp lớn (trên 3000 lao động); và có 8,5% 
số doanh nghiệp không có thông tin về quy mô.

3.3. Phương pháp phân tích
Kiểm định Chi-Square Test được sử dụng để phân tích quan hệ giữa đổi mới quy trình và đổi mới sản 

phẩm. Phương pháp phân tích Univariate trong General Linear Model được sử dụng để đánh giá tác động 
của đổi mới sáng tạo đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu. Đây là những phương pháp phù hợp với các vấn 
đề nghiên cứu và đặc điểm của các biến số.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thực trạng đổi mới sáng tạo
Hình 1 phản ánh thực trạng đổi mới sáng tạo ở các doanh nghiệp thuộc mẫu khảo sát. Kết quả cho thấy 
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có khoảng 56% doanh nghiệp có đổi mới sáng tạo. Đây là con số cao hơn rất nhiều so với con số chung của 
cả nước là 27,66% (Trần Đắc Hiến & cộng sự, 2020). Theo định nghĩa của OECD thì những doanh nghiệp 
này được gọi là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, có 24% doanh nghiệp chỉ có một loại hình đổi 
mới sáng tạo (đổi mới sản phẩm hoặc đổi mới quy trình) và có 32% doanh nghiệp có hai loại hình đổi mới 
sáng tạo (cả đổi mới quy trình và đổi mới sản phẩm/dịch vụ). Các con số này là khá cao so với kết quả khảo 
sát toàn quốc năm 2018 với các giá trị lần lượt là 17,92%, và 20,6%. Có 46% doanh nghiệp có đổi mới sản 
phẩm/dịch vụ, trong đó chỉ có hơn 19% có sản phẩm mới so với thị trường và chỉ có 26% doanh nghiệp có 
sản phẩm chỉ mới so với doanh nghiệp. Có 41% doanh nghiệp có đổi mới quy trình, trong đó có 11% có quy 
trình mới so với doanh nghiệp và 30% doanh nghiệp có quy trình mới so với ngành.

7 
 

động của đổi mới sáng tạo đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu. Đây là những phương pháp phù hợp với 
các vấn đề nghiên cứu và đặc điểm của các biến số. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thực trạng đổi mới sáng tạo 

Hình 1 phản ánh thực trạng đổi mới sáng tạo ở các doanh nghiệp thuộc mẫu khảo sát. Kết quả cho 
thấy có khoảng 56% doanh nghiệp có đổi mới sáng tạo. Đây là con số cao hơn rất nhiều so với con số 
chung của cả nước là 27,66% (Trần Đắc Hiến & cộng sự, 2020). Theo định nghĩa của OECD thì những 
doanh nghiệp này được gọi là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, có 24% doanh nghiệp chỉ có một 
loại hình đổi mới sáng tạo (đổi mới sản phẩm hoặc đổi mới quy trình) và có 32% doanh nghiệp có hai loại 
hình đổi mới sáng tạo (cả đổi mới quy trình và đổi mới sản phẩm/dịch vụ). Các con số này là khá cao so 
với kết quả khảo sát toàn quốc năm 2018 với các giá trị lần lượt là 17,92%, và 20,6%. Có 46% doanh 
nghiệp có đổi mới sản phẩm/dịch vụ, trong đó chỉ có hơn 19% có sản phẩm mới so với thị trường và chỉ 
có 26% doanh nghiệp có sản phẩm chỉ mới so với doanh nghiệp. Có 41% doanh nghiệp có đổi mới quy 
trình, trong đó có 11% có quy trình mới so với doanh nghiệp và 30% doanh nghiệp có quy trình mới so 
với ngành. 

 

Hình 1: Thực trạng đổi mới sáng tạo ở các doanh nghiệp 

 

                   Nguồn: Kết quả khảo sát. 
 

4.2. Thực trạng doanh số và kim ngạch xuất khẩu 

Thực trạng doanh số và kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp thuộc mẫu khảo sát được thể 
hiện ở Bảng 1.  Kết quả cho thấy có sự khác biệt khá lớn về doanh số cũng như kim ngạch xuất khẩu giữa 
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4.2. Thực trạng doanh số và kim ngạch xuất khẩu

Thực trạng doanh số và kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp thuộc mẫu khảo sát được thể hiện ở 
Bảng 1.  Kết quả cho thấy có sự khác biệt khá lớn về doanh số cũng như kim ngạch xuất khẩu giữa các doanh 
nghiệp. Doanh số bình quân của các doanh nghiệp trong năm 2019 là 554 tỷ VND, với độ lệch chuẩn là 1655 
tỷ VND, giá trị thấp nhất là 0,1 tỷ VND và giá trị cao nhất là 13263,1 tỷ VND. Kim ngạch xuất khẩu bình 
quân của các doanh nghiệp năm 2019 là 13 triệu USD, với độ lệch chuẩn là 21 triệu USD, giá trị thấp nhất 
là 0,0 triệu USD, giá trị cao nhất là 98,8 triệu USD.
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4.3. Tác động của đổi mới quy trình đến đổi mới sản phẩm 
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với X2=59,543, df=4, p<0.000). Kết quả ở Hình 2 cho thấy khi cấp độ đổi mới quy trình tăng lên thì tỷ lệ 
doanh nghiệp có sản phẩm mới cũng tăng lên và tỷ lệ doanh nghiệp không có  sản phẩm mới giảm xuống. 

 

Hình 2: Quan hệ giữa đổi mới quy trình và đổi mới sản phẩm 
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4.3. Tác động của đổi mới quy trình đến đổi mới sản phẩm

Kết quả kiểm định Chi-Square test cho thấy có tác động của đổi mới quy trình đến đổi mới sản phẩm 
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phẩm cũng tăng tương ứng từ 23,7% lên 73,9% và 78,3%; tỷ trọng doanh nghiệp có sản phẩm mới so với 
thị trường cũng tăng lên từ 8,5% lên 34,8% và 35%; ngược lại tỷ trọng doanh nghiệp không có đổi mới 
sản phẩm giảm xuống tương ứng từ 76,3%, xuống 26,1% và 21,7%. 

Kết quả này ủng hộ giả thuyết H1: Đổi mới quy trình có tác động tích cực đến đổi mới sản phẩm. 

4.4. Tác động của đổi mới quy trình đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu 

Kết quả kiểm định mô hình Univariate trong General Linear Model (Bảng 2) cho thấy có tác 
động của đổi mới quy trình đến cả doanh số ở Mô hình_1 và kim ngạch xuất khẩu ở Mô hình_2 (tương 
ứng các giá trị F-test hơn 6,5 với các giá trị p<0.01 và F-test lớn hơn 4,1 với các giá trị P<0.05). 

 

Bảng 2: Tác động của đổi mới quy trình đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu 

Biến phụ 
thuộc: 

Mô hình_1 
(Doanh thu Năm 2019) 

Mô hình_2 
(Kim ngạch xuất khẩu Năm 2019) 

Source 
Type III Sum 

of Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Type III Sum 

of Squares 
df 

Mean 
Square 

F 

Corrected 
Model 

33.589.217,6 2 16794608,8 6,5** 3309,4 2 1654,7 4,1* 

Intercept 46.693.947,5 1 46693947,5 18,2*** 13833,0 1 13833,0 34,1*** 
Đổi mới quy 

trình 
33.589.217,6 2 16794608,8 6,5** 3309,4 2 1654,7 4,1* 

Error 418.377.190,4 163 2566731,2  28408,1 70 405,8 
Total 502.947.733,5 166  44057,0 73 

Corrected 
Total 

451.966.408,1 165 
 

 31717,6 72 
  

Ghi chú: ***có ý nghĩa ở mức p<0.001, **có ý nghĩa ở mức p<0.01, *có ý nghĩa ở mức p<0.05 
Nguồn: Kết quả khảo sát. 
 

Tác động này được thể hiện ở Hình 3 và Bảng 3.  Hình 3 phản ánh doanh số và kim ngạch xuất 
khẩu bình quân của các doanh nghiệp có quy trình mới so với ngành, có quy trình mới so với doanh 
nghiệp và không có đổi mới quy trình. Các doanh nghiệp thuộc các nhóm này có doanh số bình quân năm 
2019 tương ứng lần lượt là 1208,4 tỷ VND, 463,9 tỷ VND, và 206,0 tỷ VND và có giá trị kim ngạch xuất 
khẩu bình quân lần lượt là 18,8 triệu USD, 20,8 triệu USD và 6,0 triệu USD.  

Hình 3: Quan hệ giữa đổi mới quy trình và doanh số / kim ngạch xuất khẩu 

(ở cả kiểm định Pearson Chi-Square với X2=56,750, df=4, p<0.000 và kiểm định Likelihood Ratio với 

X2=59,543, df=4, p<0.000). Kết quả ở Hình 2 cho thấy khi cấp độ đổi mới quy trình tăng lên thì tỷ lệ doanh 

nghiệp có sản phẩm mới cũng tăng lên và tỷ lệ doanh nghiệp không có  sản phẩm mới giảm xuống.
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Cụ thể, khi đổi mới quy trình tăng lên theo các cấp độ: không có đổi mới quy trình – chỉ có quy trình mới 
so với doanh nghiệp  – có quy trình mới so với ngành thì tỷ trọng doanh nghiệp có đổi mới sản phẩm cũng 
tăng tương ứng từ 23,7% lên 73,9% và 78,3%; tỷ trọng doanh nghiệp có sản phẩm mới so với thị trường 
cũng tăng lên từ 8,5% lên 34,8% và 35%; ngược lại tỷ trọng doanh nghiệp không có đổi mới sản phẩm giảm 
xuống tương ứng từ 76,3%, xuống 26,1% và 21,7%.

Kết quả này ủng hộ giả thuyết H1: Đổi mới quy trình có tác động tích cực đến đổi mới sản phẩm.

4.4. Tác động của đổi mới quy trình đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu

Kết quả kiểm định mô hình Univariate trong General Linear Model (Bảng 2) cho thấy có tác động của 
đổi mới quy trình đến cả doanh số ở Mô hình_1 và kim ngạch xuất khẩu ở Mô hình_2 (tương ứng các giá 
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trị F-test hơn 6,5 với các giá trị p<0.01 và F-test lớn hơn 4,1 với các giá trị P<0.05).

Tác động này được thể hiện ở Hình 3 và Bảng 3.  Hình 3 phản ánh doanh số và kim ngạch xuất khẩu bình 
quân của các doanh nghiệp có quy trình mới so với ngành, có quy trình mới so với doanh nghiệp và không 
có đổi mới quy trình. Các doanh nghiệp thuộc các nhóm này có doanh số bình quân năm 2019 tương ứng 
lần lượt là 1208,4 tỷ VND, 463,9 tỷ VND, và 206,0 tỷ VND và có giá trị kim ngạch xuất khẩu bình quân lần 
lượt là 18,8 triệu USD, 20,8 triệu USD và 6,0 triệu USD. 
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Hình 3: Quan hệ giữa đổi mới quy trình và doanh số / kim ngạch xuất khẩu 
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quy trình. Không có sự khác biết đáng kể giữa các doanh nghiệp trong các trường hợp còn lại.  

 

Bảng 3: Khác biệt về doanh số/kinh ngạch xuất khẩu giữa các cấp độ đổi mới quy trình 
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Mô hình 1.b, biến phụ thuộc là doanh số năm 2019 

Có quy trình mới so với ngành 
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Chỉ có quy trình mới so với doanh 
nghiệp 
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Chỉ có quy trình mới so với doanh 
nghiệp 

Không có đổi mới quy trình 257,9 380,2 0,776 

Mô hình 2.b, biến phụ thuộc là kim ngạch xuất khẩu năm 2019 

Có quy trình mới so với ngành 
Không có đổi mới quy trình 12,8 5,2 0,043 
Chỉ có quy trình mới so với doanh 
nghiệp 

-2,0 7,0 0,958 

Chỉ có quy trình mới so với doanh 
nghiệp 

Không có đổi mới quy trình 14,8 6,7 0,080 

Nguồn: Kết quả khảo sát. 

Các kết quả này ửng hộ giả thuyết H2a: Đổi mới quy trình có tác động tích cực đến doanh số và 
kim ngạch xuất khẩu 
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Kết quả kiểm định Post Hoc Tests ở Bảng 3 cho thấy doanh số và kim ngạch xuất khẩu của các doanh 
nghiệp có quy trình mới so với ngành lớn hơn đáng kể so với các doanh nghiệp không có đổi mới quy trình. 
Không có sự khác biết đáng kể giữa các doanh nghiệp trong các trường hợp còn lại. 

Các kết quả này ửng hộ giả thuyết H2a: Đổi mới quy trình có tác động tích cực đến doanh số và kim ngạch 
xuất khẩu

4.5. Tác động của đổi mới sản phẩm đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu
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4.5. Tác động của đổi mới sản phẩm đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu 

Kết quả kiểm định mô hình Univariate trong General Linear Model (Bảng: 4) cho thấy có tác 
động của đổi mới sản phẩm đến cả doanh số ở Mô hình_3 và kim ngạch xuất khẩu ở Mô hình_4 (tương 
ứng với các giá trị F-test lớn hơn 10,5 với các giá trị p<0.001 và F-test lớn hơn 4,7 với các giá trị P<0.05). 

 

Bảng 4: Tác động của đổi mới sản phẩm đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu 

Biến phụ 
thuộc: 

Mô hình_3 
(Doanh thu năm 2019) 

Mô hình_4 
(Kim ngạch xuất khẩu năm 2019) 

Source 
Type III Sum 

of Squares 
df 

Mean 
Square 

F 
Type III Sum 

of Squares 
df 

Mean 
Square 

F 

Corrected 
Model 

51.738.305,6 2 25869152,8 10,5*** 3770,9 2 1885,4 4,7* 

Intercept 75997674,2 1 75997674,2 31,0*** 15844,0 1 15844,0 39,7*** 
Đổi mới sản 
phẩm 

51738305,6 2 25869152,8 10,5*** 3770,9 2 1885,4 4,7* 

Error 400228102,5 163 2455387,1 27946,7 70 399,2 
Total 502947733,5 166 44057,0 73 
Corrected 
Total 

451966408,1 165 
  

31717,6 72 
  

Ghi chú: ***có ý nghĩa ở mức p<0.001, **có ý nghĩa ở mức p<0.01, *có ý nghĩa ở mức p<0.05 
Nguồn: Kết quả khảo sát. 
 

Tác động này được thể hiện ở Hình 4 và Bảng 5.  Hình 4 phản ánh doanh số và kim ngạch xuất 
khẩu bình quân của các doanh nghiệp có sản phẩm mới so với thị trường, chỉ có sản phẩm mới so với 
doanh nghiệp và không có đổi mới sản phẩm. Các doanh nghiệp này có doanh số bình quân năm 2019 
tương ứng lần lượt là 1653,7 tỷ VND, 246,5 tỷ VND, và 284,1 tỷ VND và có giá trị kim ngạch xuất khẩu 
bình quân lần lượt là 26,1 triệu USD, 14,6 triệu USD và 6,9 triệu USD.  
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                          Nguồn: Kết quả khảo sát. 
 

Kết quả kiểm định Post Hoc Tests ở Bảng 5 cho thấy doanh số của các doanh nghiệp có 
sản phẩm mới so với thị trường lớn hơn đáng kể doanh số của các doanh nghiệp ở các nhóm còn 
lại. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm mới so với thị trường lớn hơn đáng 
kể so với kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp không có sản phẩm mới. Không có sự khác 
biệt đáng kể về doanh số và kim ngạch xuất khẩu giữa các doanh nghiệp trong các trường hợp 
còn lại.  

Bảng 5: Khác biệt về doanh số/kinh ngạch xuất khẩu giữa các cấp độ đổi mới sản phẩm 

I J 
Mean 

Difference (I-J) 
Std. 

Error 
Sig. 

Mô hình 3.b: Biến phụ thuộc là doanh số năm 2019 

Có sản phẩm mới so với thị 
trường 

Không có đổi mới sản phẩm 1369,7 317,4 0,000 
chỉ có sản phẩm mới so với 
doanh nghiệp 

1407,3 354,4 0,000 

Chỉ có sản phẩm mới so với 
doanh nghiệp 

không có đổi mới sản phẩm -37,6 286,2 0,991 

Mô hình 4.b: Biến phụ thuộc là kim ngạch xuất khẩu năm 2019 

Có sản phẩm mới so với thị 
trường 

Không có đổi mới sản phẩm 19,1 6,293 0,009 
Chỉ có sản phẩm mới so với 
doanh nghiệp 

11,5 6,773 0,212 

Sản phẩm chỉ mới so với Không có đổi mới sản phẩm 7,6 5,334 0,332 
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Kết quả kiểm định mô hình Univariate trong General Linear Model (Bảng: 4) cho thấy có tác động của 
đổi mới sản phẩm đến cả doanh số ở Mô hình_3 và kim ngạch xuất khẩu ở Mô hình_4 (tương ứng với các 
giá trị F-test lớn hơn 10,5 với các giá trị p<0.001 và F-test lớn hơn 4,7 với các giá trị P<0.05).

Tác động này được thể hiện ở Hình 4 và Bảng 5.  Hình 4 phản ánh doanh số và kim ngạch xuất khẩu bình 
quân của các doanh nghiệp có sản phẩm mới so với thị trường, chỉ có sản phẩm mới so với doanh nghiệp 
và không có đổi mới sản phẩm. Các doanh nghiệp này có doanh số bình quân năm 2019 tương ứng lần lượt 
là 1653,7 tỷ VND, 246,5 tỷ VND, và 284,1 tỷ VND và có giá trị kim ngạch xuất khẩu bình quân lần lượt là 
26,1 triệu USD, 14,6 triệu USD và 6,9 triệu USD. 

Kết quả kiểm định Post Hoc Tests ở Bảng 5 cho thấy doanh số của các doanh nghiệp có sản phẩm mới so 
với thị trường lớn hơn đáng kể doanh số của các doanh nghiệp ở các nhóm còn lại. Kim ngạch xuất khẩu của 
các doanh nghiệp có sản phẩm mới so với thị trường lớn hơn đáng kể so với kim ngạch xuất khẩu của các 
doanh nghiệp không có sản phẩm mới. Không có sự khác biệt đáng kể về doanh số và kim ngạch xuất khẩu 
giữa các doanh nghiệp trong các trường hợp còn lại. 
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Các kết quả này ửng hộ giả thuyết H2b: Đổi mới sản phẩm có tác động tích cực đến doanh số và kim 
ngạch xuất khẩu

5. Kết luận và ý nghĩa nghiên cứu
5.1. Kết luận và ý nghĩa về lý luận
Các kết quả nghiên cứu úng hộ ba giả thuyết được đề xuất: H1: Đổi mới quy trình có tác động tích cực đến 

đổi mới sản phẩm; H2a: Đổi mới quy trình có tác động tích cực đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu; và 
H2b: Đổi mới sản phẩm có tác động tích cực đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu. Cụ thể, kế  quả cho thấy:

(i) khi đổi mới quy trình tăng lên từ “không có đổi mới quy trình”, “chỉ có quy trình mới so với doanh 
nghiệp”, và “có quy trình mới so với ngành” thì tỷ trọng doanh nghiệp có đổi mới sản phẩm cũng tăng tương 
tứng. Tỷ trọng doanh nghiệp có đổi mới sản phẩm tăng lên là đáng kể khi cấp độ đổi mới tăng từ “không có 
đổi mới quy trình” lên “chỉ có quy trình mới so với doanh nghiệp”. Tuy nhiên tỷ trọng này không có sự thay 
đổi đáng kể khi cấp độ đổi mới tăng từ “chỉ có quy trình mới so với doanh nghiệp”, lên “có quy trình mới so 
với ngành”. Kết quả nghiên cứu này góp phần cũng cố lập luận và kết quả nghiên cứu của Un & Asakawa 
(2015)  rằng đổi mới quy trình giúp các doanh nghiệp tạo ra các nguồn lực để đổi mới sản phẩm. Tuy vậy, 
kết quả nghiên cứu này gợi ý đổi mới quy trình ở cấp độ cao không thể tự động dẫn đến đôỉ mới đổi mới 
sản phẩm ở cấp độ cao. Kết quả này gợi ý hướng nghiên cứu mới lý giải  sự khác biệt trong tác động của 
đổi mới quy trình đến đổi mới sản phẩm trong các tình huống khác nhau; Liệu các yếu tố như năng lực đổi 
mới sáng tạo, trình độ nhu cầu và trình độ công nghệ thấp ở một nước đang phát triển có phải là các nguyên 
nhân của sự khác biệt này không?

(ii) Kết quả nghiên cứu chỉ những khác biệt cao về cấp độ đổi mới sáng tạo tạo ra sự khác biệt đáng kể về 
kim ngạch xuất khẩu và doanh số. Cụ thể doanh số và kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp “có quy 
trình mới so với ngành” lớn hơn đáng kể so với các “không có đổi mới quy trình”. Doanh số của các doanh 
nghiệp “có sản phẩm mới so với thị trường” lớn hơn đáng so với doanh số của “chỉ có sản phẩm mới so với 
doanh nghiệp” và các “không có đổi mới sản phẩm”.  Tác động của đổi mới sản phẩm đến doanh số là mạnh 
hơn so với tác động của đổi mới quy trình, vì vậy để tạo sự thay đổi đáng kể về doanh số đòi hỏi phải có sự 
đổi mới vượt bậc về quy trình. Trong khi đó chỉ cần đổi có đổi mới sản phẩm là các doanh nghiệp có thể tạo 
ra sự tăng lên đáng kể về doanh số so với khi không có đổi mới sản phẩm. Lý do có thể được giải thích là 
đổi mới sản phẩm giúp sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường, giúp doanh nghiệp thâm nhập hiệu quả 
vào các thị trường mới hoặc gia tăng thị phần trên thị trường hiện tại, trong khi đổi mới quy trình chủ yếu tác 
động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh (Becker & Egger, 2013; Psomas & cộng sự, 2018; Rajapathirana 
& Hui, 2018). 
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Bảng 5: Khác biệt về doanh số/kinh ngạch xuất khẩu giữa các cấp độ đổi mới sản phẩm 

I J 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. 

Error 
Sig. 

Mô hình 3.b: Biến phụ thuộc là doanh số năm 2019 

Có sản phẩm mới so với thị 
trường 

Không có đổi mới sản phẩm 1369,7 317,4 0,000 
chỉ có sản phẩm mới so với doanh 
nghiệp 

1407,3 354,4 0,000 

Chỉ có sản phẩm mới so với 
doanh nghiệp 

không có đổi mới sản phẩm -37,6 286,2 0,991 

Mô hình 4.b: Biến phụ thuộc là kim ngạch xuất khẩu năm 2019 

Có sản phẩm mới so với thị 
trường 

Không có đổi mới sản phẩm 19,1 6,293 0,009 
Chỉ có sản phẩm mới so với doanh 
nghiệp 

11,5 6,773 0,212 

Sản phẩm chỉ mới so với doanh 
nghiệp 

Không có đổi mới sản phẩm 7,6 5,334 0,332 

Nguồn: Kết quả khảo sát. 
 

Các kết quả này ửng hộ giả thuyết H2b: Đổi mới sản phẩm có tác động tích cực đến doanh số và 
kim ngạch xuất khẩu 

5. Kết luận và ý nghĩa nghiên cứu 

5.1. Kết luận và ý nghĩa về lý luận 

Các kết quả nghiên cứu úng hộ ba giả thuyết được đề xuất: H1: Đổi mới quy trình có tác động 
tích cực đến đổi mới sản phẩm; H2a: Đổi mới quy trình có tác động tích cực đến doanh số và kim ngạch 
xuất khẩu; và H2b: Đổi mới sản phẩm có tác động tích cực đến doanh số và kim ngạch xuất khẩu. Cụ thể, 
kế  quả cho thấy: 

(i) khi đổi mới quy trình tăng lên từ “không có đổi mới quy trình”, “chỉ có quy trình mới so với 
doanh nghiệp”, và “có quy trình mới so với ngành” thì tỷ trọng doanh nghiệp có đổi mới sản phẩm cũng 
tăng tương tứng. Tỷ trọng doanh nghiệp có đổi mới sản phẩm tăng lên là đáng kể khi cấp độ đổi mới tăng 
từ “không có đổi mới quy trình” lên “chỉ có quy trình mới so với doanh nghiệp”. Tuy nhiên tỷ trọng này 
không có sự thay đổi đáng kể khi cấp độ đổi mới tăng từ “chỉ có quy trình mới so với doanh nghiệp”, lên 
“có quy trình mới so với ngành”. Kết quả nghiên cứu này góp phần cũng cố lập luận và kết quả nghiên 
cứu của Un & Asakawa (2015)  rằng đổi mới quy trình giúp các doanh nghiệp tạo ra các nguồn lực để đổi 
mới sản phẩm. Tuy vậy, kết quả nghiên cứu này gợi ý đổi mới quy trình ở cấp độ cao không thể tự động 
dẫn đến đôỉ mới đổi mới sản phẩm ở cấp độ cao. Kết quả này gợi ý hướng nghiên cứu mới lý giải  sự 
khác biệt trong tác động của đổi mới quy trình đến đổi mới sản phẩm trong các tình huống khác nhau; 
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